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Bảng 1: Số liệu kích thước
	L1(m)
	L2(m)
	H(m)
	B(m)
	Loại công trình

	6,6
	2,1
	3,4
	3,9
	Trạm y tế


	

I.LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
Chọn giải pháp kết cấu là hệ khung bê tông cốt thép toàn khối. Hệ kết cấu này có ưu điểm là tính toán cấu kiện đơn giản, độ cứng lớn thuận tiện cho việc lựa chọn phượng tiện thi công.
Kết cấu sàn sườn toàn khối được sử dụng cho tất cả các tầng vì tính toàn và thi công đơn giản, phù hợp với không gian kiến trúc.
 Mặt bằng tầng 2:
[image: ]
	


1, Chọn vật liệu sử dụng

	Sử dụng bê tông cấp độ bền B20 có :  

 Đối với thép có đường kính <10mm sử dụng thép CI  có:     


   Đối với thép có đường kính >10mm sử dụng thép CII có: 
2, Lựa chọn giải pháp kết cấu cho sàn 
Chọn giải pháp sàn sườn toàn khối  bố trí có  dầm phụ.
3, Chọn kích thước sàn 
Chiều dày bản sàn:

- Chiều dày của sàn xác định sơ bộ theo công thức : hb = 
	Trong đó : m = 40  45. Chọn m = 40
	 	       D = 0,8  1,4 phụ thuộc vào tải trọng. Chọn D = 1.
	  	       Ln = 3900 mm : Cạnh ngắn của ô sàn lớn nhất.

	 có hb =  (m)  Chọn hb = 100 (mm) cho toàn bộ các ô sàn.
4, Lựa chọn kích thước tiết diện các bộ phận
4.1. Tiết diện dầm:

* Dầm khung nhịp A-B ()

    
               Chọn hd  = 600 (mm )


 *Dầm khung nhịp B -C      
              Chọn hd = 300 mm 

* Chọn bề rộng chung cho toàn dầm: b=220mm
Kích thước dầm trục A-B là 220x600 mm
Kích thước dầm trục B-C là 220x300 mm
- Chọn tiết diện dầm dọc:
 - Chiều dài dầm dọc nhịp 3900 mm:

       
            Chọn hd = 300 mm.

            Chọn bd = 220mm.  b  h = 220  300mm. 
- dầm phụ có nhịp 3,9 m ta chọn tiết diện bxh = 220x300 mm
4.2. Tiết diện cột:
Sơ bộ chọn diện tích theo công thức sau:

                              
-  Trong đó: k: Hệ số. Đối với cột nén lệch tâm k = 1,2  1,5.
- Rb : Cường độ chịu nén của bêtông cấp độ bền B20. Rb = 115daN/ cm2.
- N : Lực dọc tác dụng vào cột tầng 1.
             
Xác định N theo công thức gần đúng sau:  
                                       Ntầng1 = S . q . n.
                     q = 12 kN/ m2  (  tải phân bố lên 1m2)
                     n: Số tầng.

- Cột trục B: [image: ]


        - Tính diện tích truyền tải sơ bộ S=  
        - Lực dọc sơ bộ tác dụng lên cột trục B là N= 4.12.16,96 = 814,32 kN
        - Diện tích cột trục B  

        

Kích thước cột trục B. (bh = 220450) mm , 
 - Cột trục A: cột trục A có diện chịu tải nhỏ hơn diện chịu tải trục B, để thiên về an toàn và định hình ván khuôn, ta chọn kích thước tiết diện cột trục A bằng với cột trục B.

- Cột trục C:


        - Tính diện tích truyền tải sơ bộ S=  
        - Lực dọc sơ bộ tác dụng lên cột trục B là N= 4.12.4,09 = 196,56 kN
        - Diện tích cột trục B  

        
                        

	Kích thước cột trục C. (bh = 220220) mm , 

4.3.:Ở đây ta giả thiết chiều sâu mặt móng kể từ cos ± 0.00 là -1.3m
[image: ]
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5, Tính toán khung trục 3
5.1 tải trọng đơn vị.
a) Tĩnh tải 
- Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn tầng 2:
	Cấu tạo sàn
	
Chiều dày sàn (m)
	
(kN/m2)
	gtc (kN/m2)
	
Hệ số()
	gtt (kN/m2)

	1 Gạch lát nền
	0.01
	20
	0.2
	1.1
	0.22

	2 Lớp vữa lóp
	0.025
	18
	0.45
	1.3
	0.585

	3 Bản sàn bt
	0.1
	25
	2
	1.1
	2,2

	4 Lớp trát trần
	0.015
	18
	0.27
	1.3
	0.315

	Tổng cộng
	
	2.92
	
	3.32


· Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn tầng mái:
	Cấu tạo sàn
	
Chiều dày sàn (m)
	
(kN/m2)
	gtc (kN/m2)
	
Hệ số()
	gtt (kN/m2)

	1 Bản sàn bt
	0.1
	25
	2
	1.1
	2,2

	2 Lớp trát trần
	0.015
	18
	0.27
	1.3
	0.315

	3 Láng lớp vữa xi măng
	0,025
	18
	0,45
	1,3
	0,585

	Tổng cộng
	
	2,72
	
	3,1


· Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn tầng mái tôn :
	Cấu tạo sàn
	
Chiều dày sàn (m)
	
(kN/m2)
	gtc (kN/m2)
	
Hệ số()
	gtt (kN/m2)

	1 Lớp tôn xà gồ
	
	
	0.2
	1.05
	0.21

	Tổng cộng
	
	0.2
	
	0.21



· Tĩnh tải tường xây 220:
	Cấu tạo
	
Chiều dày sàn (m)
	
(kN/m2)
	gtc (kN/m2)
	
Hệ số()
	gtt (kN/m2)

	1 Tường gạch
	0.22
	18
	3.96
	1.1
	4.36

	2 Lớp vữa trát 2 mặt
	2x0.015
	18
	0.54
	1.3
	0.702

	Tổng cộng
	
	4,5
	
	5.06


· Tĩnh tải tường xây 110:
	Cấu tạo
	
Chiều dày sàn (m)
	
(kN/m2)
	gtc (kN/m2)
	
Hệ số()
	gtt (kN/m2)

	1 Tường gạch
	0.11
	18
	1.98
	1.1
	2.18

	2 Lớp vữa trát 2 mặt
	2x0.015
	18
	0.54
	1.3
	0.702

	Tổng cộng
	
	2.52
	
	2.88


b) Hoạt tải sử dụng (Hoạt tải đứng):
	STT
	Tầng
	Ptc(kN/m2)
	
Hệ số()
	ptt (kN/m2)

	1
	Sàn 
	2.0
	1.2
	2.4

	2
	Hành lang
	3
	1.2
	3.6

	3
	Cầu thang
	3
	1.2
	3.6

	4
	Mái không sử dụng , sàn công xôn
	0.75
	1.3
	0.975

	5
	Hoạt tải nước
	10
	1,0
	10


  Quy đổi tải trọng.
   Trong tính toán để đơn giản hoá ta qui đổi tải trọng phân bố tác dụng lên khung có dạng hình thang và hình tam giác về dạng tải trọng phân bố đều.
    Để qui đổi ta cần xác định hệ số chuyển đổi k.
 + Với tải trọng phân bố dạng hình thang.


                với 


 	  			 
+ Với tải trọng phân bố dạng tam giác.

			
+ Với tải trọng phân bố dạng chữ nhật .

			
5.2 Xác định tải trọng đứng tác dụng lên khung
Tải trong trọng đứng tác dụng lên khung bao gồm: tĩnh tải , hoạt tải sử dụng. Riêng tải trọng bản thân của dầm và cột khung sẽ được nhập trong phần mềm tính toán
5.2.1 Tĩnh tải
a) Tĩnh tải sàn tầng 2
· Phân loại ô sàn
Dựa trên mặt bằng kết cấu sàn tầng 2 ô sàn có 2 loại

Ô sàn có tỷ số cạnh  => ô sàn làm việc theo 2 phương ( thuộc loại bản sàn kê 4 cạnh

Ô sàn có tỷ số cạnh  => ô sàn làm việc theo 1 phương ( thuộc loại bản dầm)

Kích thước các ô sàn được tính từ trục dầm bao quanh chu vi ô sàn
+ Tĩnh tải phân bố:
Từ đặc điểm chịu lực của các ô sàn ta có sơ đồ truyền tĩnh tải phân bố sàn tầng 2 vào khung trục 3 như sau:

[image: ]













Tải trọng phân bố tác dụng lên khung trục 3 được lập thành bảng:

Tĩnh tải phân bố sàn tầng 2 trên khung trục 3
	Vị trí
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
(kN/m)

	Nhịp AB
	1


2



	Do trọng lượng tưởng xây trên dầm, chiều cao: 3.4-0.60=2.8 m
gt1 = 5,06.2,8

Do tải trọng từ sàn phòng học S1 và sàn S truyền vào dưới dạng hình tam giác (k =5/8)

gS1 = 

	

14,168

6,8475

	Nhịp BC
	
Do tải trọng từ sàn hành lang S5 và sàn S truyền vào dưới dạng hình tam giác (k =5/8)

gS1 = 

	

    4,41

	Cộng làm tròn

	


	25,42



   


+ Tĩnh tải tập chung: 
Sơ đồ truyền tải trọng lượng tập chung lên khung trục 3 như sau:

	 
[image: ]














Tĩnh tải tập chung sàn tầng 2 lên khung trục 3
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
(kN)

	
1


2



3
	G1=
: Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát) 220x300
25.1,1.0,22.0,3.3,9 
Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao  3.4-0,3=3,1 (m)
Với hệ số giảm lỗ cửa 0,7

 
Do trọng lượng sàn S1 S3 truyền vào dưới dạng hình thang: 

 
	

7,08



42,13
 

11,95

	
	Cộng và làm tròn
	61,16

	

1



2



 
3

 4
	
G3
 Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát) 220x300
25.1,1.0,22.0,3.3,9 

Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao  3.4-0,3=3,1 (m)
Với hệ số giảm lõ cửa 0,7

 
Do trọng lượng sàn S2 S4 truyền vào dưới dạng hình thang:


==



Do sàn S5 S6 truyền vào dưới dạng hình thang:== 



	

7,08



42,13


 
7,1



8,4

	
	Cộng và làm tròn
	64,71

	
   1


    2


3
	G4
Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát) 220x300

Do sàn S5 S6 truyền vào dưới dạng hình thang:

=


do lan can tường 110mm cao 1000mm
2,88.1.3,9=
	

7,08


8,4






11,23

	
	Cộng và làm tròn
	26,71

	
   1


    2



	G2
 Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát) 220x300

Do sàn s1 S2 S3 S4 truyền vào dưới dạng hình thang :


	
7,08


17,7





	
	Cộng và làm tròn
	24,78









b) Tĩnh tải sàn tầng mái
+ Tĩnh tải phân bố
Từ đặc điểm chịu lực của các ô sàn ta có sơ đồ truyền tĩnh tải phân bố sàn tầng mái lên khung trục 3:
[image: ]
· 
· Xác định chiều cao trung bình tường thu hồi
[image: ]
                                                                                         

 

 






Tải trọng phân bố sàn được truyền vào mái khung trục 3 được tính như bảng sau:
g1 = gmái tôn (mt) + gsàn mái(sm) + gtường 

	Vị trí
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
(kN/m)

	Nhịp AB
	1


2

	Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,783 xây trên dầm và mai tôn xà gồ thép

 

Do tải trọng từ sàn Sm1 và Sm3 truyền vào dạng hình tam giác: 

gSm1,Sm3 = 

	
2,82



6,225

	Nhịp CB
	1


2
	Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,44 xây trên dầm và mái tôn xà gồ thép


Do tải trọng từ sàn Sm5 Sm6 truyền vào dạng hình tam giác: 


	
6,32



+ Tĩnh tải tập trung: 



                                              TĨNH TẢI TẬP TRUNG SÀN TẦNG MÁI
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
(kN/m)

	
1


2


3


4
	G1m
Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát)\
25.1,1.0,22.0,3.3,9 
Do trọng lượng sàn Sm1 Sm3 truyền vào:

  

Do mái sê nô truyền vào dầm dọc: 
Tường sê nô cao 0,6m dày 8cm bằng bê tông cốt thép
25.1,1.0,08.0,6.3,9
	

7.08


8,26

4,84

   5,15

	
	Cộng và làm tròn
	24,97

	


1


2


3




	
G3m
Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát)


Do trọng lượng sàn Sm1 Sm3  truyền vào: 


Do trọng lượng sàn Sm5Sm6 truyền vào:




	


7,08

8,26




    8,4


	
	Cộng và làm tròn
	23,74

	
1


2

3
	G4m
Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát)
25.1,1.0,22.0,3.3,9 

Do mái sê nô truyền vào dầm dọc:
3,1.0,8.3,9
Do trọng lượng sàn Sm2 truyền vào:


Tường sê nô cao 0,6m dày 8cm bằng bê tông cốt thép
25.1,1.0,08.0,6.3,9
	

7,08




9,67



8,4



5,15

	
	Cộng và làm tròn
	  30,3

	
1


2



	G2m
Do trọng lượng bản thân dầm dọc ( bỏ qua trọng lượng lớp trát)\
25.1,1.0,22.0,3.3,9 
Do trọng lượng sàn S1 S2   S3 S4 truyền vào dưới  dạng hình thang:





 
	

  7.08


  16,52



	
	Cộng và làm tròn
	23,6




[image: ]

                           Sơ đồ tĩnh tải tác dùng lên khung trục K3


Tính moment tập chung tác dụng lên đầu cột A và C 

Mm =  kN.m








5.2.2 Hoạt tải
a) Hoạt tải lệch tầng tác dụng lên khung trục 3 trường hợp I
+ Hoạt tải tải phân bố tầng 2 và 4 nhịp AB:
Từ đặc điểm chịu lực của các ô sàn ta có sơ đồ truyền tĩnh tải phân bố sàn tầng 2 vào khung trục 3 như sau:

[image: ]
[image: ]


Tải trọng phân bố tác dụng lên khung trục 3 được lập thành bảng:
Bảng 14: Hoạt tải tập trung phương án 1 sàn tầng 2,4
	Tải trọng
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả (kN)

	
  

P1 



	

    1



	Do hoạt tải sàn phòng học S1 , S3 truyền vào dưới dạng hình thang




	12,79

	
	
	Tổng
	P1 = 12,79

	
  

P2 



	

    1



	Do hoạt tải sàn S1  , S2, S3  , S4  truyền vào dưới dạng hình thang




	

25,58

	
	
	Tổng
	P2 = 25,58

	
  

P3 



	

    1



	Do hoạt tải sàn S2, S4  truyền vào dưới dạng hình thang:




	

12,79

	
	
	Tổng
	P3 = 12,79



Bảng 15: Hoạt tải tập trung sàn tầng 3, tầng mái
	Tải trọng
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả (kN)

	
 
P4= P5




	
   1




	Do trọng lượng sàn S5 S6 truyền vào dưới dạng hình thang:




	9,43

	
	
	Tổng
	P4= P5 = 9,43

	
P1m


	

   1
	Do hoạt tải sê nô rộng 0,8 m truyền vào
ptt.(lsn/2).L1 = 1,57.(0,8/2).3,9
	2,45

	
	
	Tổng
	P1m = 2,45

	 
P2m = P3m

	
   1
	Do hoạt tải sàn Sm5,  Sm6 truyền vào dưới dạng hình thang




	2,6

	
	
	Tổng
	P2m = P3m =2,6

	
Psn

	
1
	Do hoạt tải sê nô rộng 0,8 m truyền vào
ptt.(lsn/2).L1 = 1,57.(0,8/2).3,9
	2,45

	
	
	Tổng
	Psn = 2,45



Momen tập trung do hoạt tải nước trên sê nô Mpm = 8,42.0,4 = 3,37 (kNm)

[image: ]

	                   Sơ đồ hoạt tải phương án I tác dụng lên khung












Trường hợp hoạt tải phương án II lên khung trục 3 – tác dụng lệch tầng 3, mái và 2, 4.
Bảng 14: Hoạt tải tập trung phương án 1 sàn tầng 2,4
	Tải trọng
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả (kN)

	
  

P1 



	

    1



	Do hoạt tải sàn phòng học S1 , S3 truyền vào dưới dạng hình thang




	12,79

	
	
	Tổng
	P1 = 12,79

	
  

P2 



	

    1



	Do hoạt tải sàn S1  , S2, S3  , S4  truyền vào dưới dạng hình thang




	

25,58

	
	
	Tổng
	P2 = 25,58

	
  

P3 



	

    1



	Do hoạt tải sàn S2, S4  truyền vào dưới dạng hình thang:




	

12,79

	
	
	Tổng
	P3 = 12,79



Bảng 15: Hoạt tải tập trung sàn tầng 3, tầng mái
	Tải trọng
	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả (kN)

	
 
P4= P5




	
   1




	Do trọng lượng sàn S5 S6 truyền vào dưới dạng hình thang:




	9,43

	
	
	Tổng
	P4= P5 = 9,43

	
P1m


	

   1
	Do hoạt tải sê nô rộng 0,8 m truyền vào
ptt.(lsn/2).L1 = 1,57.(0,8/2).3,9
	2,45

	
	
	Tổng
	P1m = 2,45

	 
P2m = P3m

	
   1
	Do hoạt tải sàn Sm5,  Sm6 truyền vào dưới dạng hình thang




	2,6

	
	
	Tổng
	P2m = P3m =2,6

	
Psn

	
1
	Do hoạt tải sê nô rộng 0,8 m truyền vào
ptt.(lsn/2).L1 = 1,57.(0,8/2).3,9
	2,45

	
	
	Tổng
	Psn = 2,45









[image: ]
Sơ đồ hoạt tải tác dụng lên khung trục 3 theo phương án II







5.2.3 Hoạt tải ngang ( tải trọng gió tĩnh)
Tải trọng gió được xác định theo tiểu chuẩn Việt Nam 2737-1995. Vì công trình có chiều cao thấp (<40m), do đó công trình không tính toán đến thành phần gió động. Ta chỉ xét thanh phần tĩnh của tải gió.
Theo TCVN 2737-1995, Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió ở độ cao z so với mộc chuẩn xác định theo công thức :
W = W0*k*c
Trong đó :
W0 – giá trị của áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng phụ lục D và điều 6.4
K – hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo cao độ lấy theo bảng 5
c- hệ số khí động lấy theo bảng 6
Trong trường hợp của công trình này có : Theo tiêu chuẩn:
Vùng gió là III B giả sử địa điểm xây dựng ở thành phố Thanh Hóa , 
W0= 1,25 (kN/m2)
· Do công trình có mặt đứng thẳng và đơn giản nên lấy cd = +0.8, ch=-0.6
· Bề rộng mặt đón gió ( vuông góc với hướng thổi) B = 3,9 m
· Thời gian sử dụng giả định 50 năm
Giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió phân phối theo chiều cao khung được xác định theo công thức

pd(h) = 
Theo giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió tác dụng lên khung trục 3 được cho trong bản sau. Cao độ z được tính từ cos ngoài nhà
	Tầng
	Z(m)
	k
	
	B(m)
	Cd
	Ch
	pd(kN/m)
	ph(kN/m)

	1
	4,075
	1,03
	1,2
	3,9
	0,8
	-0,6
	1,74
	-1,3

	2
	7,475
	1,119
	1,2
	3,9
	0,8
	-0,6
	1,89
	-1,41

	3
	10,875
	1,19
	1,2
	3,9
	0,8
	-0,6
	2,0
	-1,5

	4
	14,275
	1,23
	1,2
	3,9
	0,8
	-0,6
	2,07
	-1,55




Tải trọng gió trên phần mái chéo gây ra được quy về lực tập trung S tại đỉnh cột. cao trình đỉnh mái  Z = +15,25m có hệ số k = 1,24   lấy hệ số  để tính tải gió tập trung trên đỉnh cột. Từ kích thước công trình ta có
Trị số 
Phía gió đẩy : Sđ = 1,2.0,45.1,235.(-0,8.1,2).3,9 =-2,496 (kN)
 Phía gió hút : Sh =  = 1,2.0,45.1,235.(0,8.1,2).3,9 =2,496 (kN)
[image: ]
Sơ đồ tải trọng gió trái tác dụng lên khung
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Sơ đồ gió phải tác dụng dụng lên khung

6. Xác định nội lực và tổ hợp nội lực khung trục 3
6.1 chọn phương án tính toán nội lực lên khung
Sơ đồ tính toán của công trình là khung phẳng ngàm tại đài móng. Tiết diện dầm và cột lấy đúng theo kích thước sơ bộ. Trục dầm lấy đúng mức nằm ngang ở  mức sàn.
Chiều dày cột các tầng trên lấy bằng khoảng  cách sàn
Nhịp dầm lấy bằng khoảng cách các trụ cột tương ứng
Tĩnh tải và hoạt tải được khai báo có dạng tải trọng phân bố dạng hình chữ nhật, phân bố đều và tải tập trung
Tải trọng gió tĩnh được khai báo là tải trọng phân bố đều gắn lên các cột biên . Riêng tải gió tập chung trên đỉnh khung đều có hướng tác dụng hướng ra ngoài.
Cụ thể ta nhập các trường hợp tải trọng cho khung như sau:
· Tĩnh tải (TT) khi đã quy đổi tải trọng
· Hoạt tải 1 (HT1) khi đã quy đổi tải trọng
· Hoạt tải 2 (HT2) khi đã quy đổi tải trọng
· Gió trái (GT)
· Gió phải (GP)
Chương trình ETABS2016 chạy cho ta kết quả nội lực của các cấu kiện khung.
[image: ]
Mô hình Sap khung trục 3 
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Tên các phần tử trong khung












Bảng tổ hợp nội lực 

	PHAN TU COT
	BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

	
	

	
	MAT CAT
	NOI LUC
	TRUONG HOP TAI TRONG
	TO HOP CO BAN 1
	TO HOP CO BAN 2

	
	
	
	TT
	HT1
	HT2
	GT
	GP
	MMAX
	M MIN
	M TU
	M MAX
	M MIN
	M TU

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	N TU
	N TU
	N MAX
	N TU
	N TU
	N MAX

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-12.1967
	-3.0951
	0.16
	38.5989
	-38.5989
	26.4022
	-50.7956
	-15.1318
	22.68631
	-49.7213
	-49.5773

	
	
	N(KN)
	-786.482
	-110.167
	-64.449
	33.084
	-33.084
	-753.398
	-819.566
	-961.098
	-814.711
	-915.408
	-973.412

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,5,8
	4,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	24.7074
	6.6112
	-0.5218
	-27.8696
	27.8696
	52.577
	-3.1622
	30.7968
	55.74012
	-0.84486
	55.2705

	
	
	N(KN)
	-775.894
	-110.167
	-64.449
	33.084
	-33.084
	-808.978
	-742.81
	-950.51
	-904.82
	-804.123
	-962.824

	2
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-40.9619
	-7.3329
	-2.5649
	20.2551
	-20.2551
	-
	-61.217
	-50.8597
	-
	-68.0995
	-68.0995

	
	
	N(KN)
	-571.47
	-61.575
	-64.051
	18.177
	-18.177
	-
	-589.647
	-697.096
	-
	-700.893
	-700.893

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	38.3752
	2.224
	7.0369
	-19.2851
	19.2851
	57.6603
	-
	47.6361
	64.0666
	-
	64.0666

	
	
	N(KN)
	-562.12
	-61.575
	-64.051
	18.177
	-18.177
	-580.297
	-
	-687.746
	-691.543
	-
	-691.543

	3
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-39.6904
	-2.5782
	-7.0165
	13.9522
	-13.9522
	-
	-53.6426
	-49.2851
	-
	-60.8826
	-60.8826

	
	
	N(KN)
	-354.609
	-60.481
	-15.512
	7.633
	-7.633
	-
	-362.242
	-430.602
	-
	-429.872
	-429.872

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	39.6996
	7.5004
	2.4653
	-12.2943
	12.2943
	51.9939
	-
	49.6653
	59.7336
	-
	59.7336

	
	
	N(KN)
	-345.259
	-60.481
	-15.512
	7.633
	-7.633
	-352.892
	-
	-421.252
	-420.522
	-
	-420.522

	4
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-40.8449
	-7.7132
	-0.2985
	6.2027
	-6.2027
	-
	-48.8566
	-48.8566
	-
	-53.6379
	-53.6379

	
	
	N(KN)
	-136.471
	-11.373
	-14.945
	1.67
	-1.67
	-
	-162.789
	-162.789
	-
	-161.66
	-161.66

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	41.2695
	2.4818
	2.1934
	-4.2972
	4.2972
	45.9447
	-
	45.9447
	49.34466
	-
	49.34466

	
	
	N(KN)
	-127.121
	-11.373
	-14.945
	1.67
	-1.67
	-153.439
	-
	-153.439
	-152.31
	-
	-152.31

	5
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,7
	4,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	11.1079
	3.1608
	-0.3719
	40.4844
	-40.4844
	51.5923
	-29.3765
	13.8968
	50.38858
	-25.6628
	-22.8181

	
	
	N(KN)
	-814.482
	-108.397
	-86.147
	7.046
	-7.046
	-807.436
	-821.528
	-993.03
	-905.698
	-898.356
	-995.913

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,6,8
	4,5,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-22.7272
	-6.1912
	0.6281
	-33.1681
	33.1681
	10.4409
	-55.8953
	-28.2903
	7.68938
	-58.1506
	2.1173

	
	
	N(KN)
	-803.894
	-108.397
	-86.147
	7.046
	-7.046
	-810.94
	-796.848
	-998.438
	-887.768
	-895.11
	-985.325

	6
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	35.096
	5.8849
	2.7789
	26.4512
	-26.4512
	61.5472
	-
	43.7598
	66.6995
	-
	19.08734

	
	
	N(KN)
	-575.148
	-55.226
	-75.523
	0.532
	-0.532
	-574.616
	-
	-705.897
	-692.343
	-
	-693.301

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-35.1004
	-2.3307
	-6.1976
	-24.8657
	24.8657
	-
	-59.9661
	-43.6287
	-
	-65.155
	-20.3967

	
	
	N(KN)
	-565.798
	-55.226
	-75.523
	0.532
	-0.532
	-
	-565.266
	-696.547
	-
	-682.993
	-683.951

	7
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	32.7585
	2.1926
	6.0786
	16.4875
	-16.4875
	49.246
	-
	41.0297
	55.04133
	-
	55.04133

	
	
	N(T)
	-353.548
	-48.427
	-22.068
	-2.709
	2.709
	-356.257
	-
	-424.043
	-419.432
	-
	-419.432

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-33.8637
	-6.1624
	-2.5645
	-15.0136
	15.0136
	-
	-48.8773
	-42.5906
	-
	-55.2302
	-55.2302

	
	
	N(T)
	-344.198
	-48.427
	-22.068
	-2.709
	2.709
	-
	-346.907
	-414.693
	-
	-410.082
	-410.082

	8
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,6
	4,5,6,7
	-
	4,6,7

	
	
	M(Tm)
	33.7305
	5.9601
	0.3949
	6.1413
	-6.1413
	40.0855
	-
	34.1254
	44.97717
	-
	39.61308

	
	
	N(T)
	-137.838
	2.527
	-12.446
	-2.103
	2.103
	-147.757
	-
	-150.284
	-148.658
	-
	-150.932

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,6
	-
	4,5,6,7
	4,6,7

	
	
	M(Tm)
	-33.9364
	-2.3866
	-1.8771
	-4.2066
	4.2066
	-
	-38.2001
	-35.8135
	-
	-41.5597
	-39.4117

	
	
	N(T)
	-128.488
	2.527
	-12.446
	-2.103
	2.103
	-
	-138.407
	-140.934
	-
	-139.308
	-141.582

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	,.9
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,6,7
	4,6,8
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	1.0193
	0.14
	0.0948
	9.9369
	-9.9369
	10.9562
	-8.9176
	1.2541
	10.17383
	-7.83859
	10.17383

	
	
	N(T)
	-233.456
	-21.136
	-39.264
	-40.13
	40.13
	-273.586
	-193.326
	-293.856
	-323.933
	-232.677
	-323.933

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,5,8
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-2.0497
	-0.2142
	-0.2234
	-9.0818
	9.0818
	7.0321
	-11.1315
	-2.4873
	5.93114
	-10.6172
	-10.6172

	
	
	N(T)
	-226.839
	-21.136
	-39.264
	-40.13
	40.13
	-186.709
	-266.969
	-287.239
	-209.744
	-317.316
	-317.316

	10
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,6,7
	4,6,8
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	3.9467
	0.4712
	0.3857
	6.8836
	-6.8836
	10.8303
	-2.9369
	4.8036
	10.91315
	-1.90141
	10.91315

	
	
	N(T)
	-189.113
	-24.379
	-24.366
	-18.71
	18.71
	-207.823
	-170.403
	-237.858
	-249.823
	-194.203
	-249.823

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,6,8
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-5.1941
	-0.87
	-0.2397
	-6.9351
	6.9351
	1.741
	-12.1292
	-6.3038
	0.83176
	-12.4344
	-12.4344

	
	
	N(T)
	-183.27
	-24.379
	-24.366
	-18.71
	18.71
	-164.56
	-201.98
	-232.015
	-188.36
	-243.98
	-243.98

	11
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	6.1072
	0.9517
	0.3076
	3.7974
	-3.7974
	9.9046
	-
	7.3665
	10.65823
	-
	10.65823

	
	
	N(T)
	-132.133
	-6.352
	-27.839
	-4.924
	4.924
	-137.057
	-
	-166.324
	-167.337
	-
	-167.337

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-6.6606
	-0.7718
	-0.5311
	-4.0002
	4.0002
	-
	-10.6608
	-7.9635
	-
	-11.4334
	-11.4334

	
	
	N(T)
	-126.29
	-6.352
	-27.839
	-4.924
	4.924
	-
	-131.214
	-160.481
	-
	-161.494
	-161.494

	12
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(Tm)
	7.0965
	0.7639
	0.3052
	0.694
	-0.694
	8.1656
	-
	8.1656
	8.68329
	-
	7.43409

	
	
	N(T)
	-70.541
	-7.894
	-12.108
	0.433
	-0.433
	-90.543
	-
	-90.543
	-88.1531
	-
	-88.9325

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,5,6
	-
	4,5,7
	4,5,6,8

	
	
	M(Tm)
	-7.351
	-1.0845
	0.0853
	-0.8268
	0.8268
	-
	-8.4355
	-8.3502
	-
	-9.07117
	-7.50616

	
	
	N(T)
	-64.697
	-7.894
	-12.108
	0.433
	-0.433
	-
	-72.591
	-84.699
	-
	-71.4119
	-83.0885





	PHAN TU DAM
	BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM

	
	

	
	MAT CAT
	NOI LUC
	TRUONG HOP TAI TRONG
	TO HOP CO BAN 1
	TO HOP CO BAN 2

	
	
	
	TT
	HT1
	HT2
	GT
	GP
	MMAX
	M MIN
	M TU
	MMAX
	M MIN
	M TU

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Q TU
	Q TU
	Q MAX
	Q TU
	Q TU
	Q MAX

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-65.6693
	-13.944
	-2.0431
	48.1247
	-48.125
	-
	-113.794
	-81.6564
	-
	-123.37
	-123.36992

	
	
	Q (KN)
	-100.601
	-24.292
	-0.397
	14.906
	-14.906
	-
	-115.507
	-125.29
	-
	-136.237
	-136.2365

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	-
	4,7
	4,5,7
	-
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	83.9481
	21.493
	-0.8507
	3.4063
	-3.4063
	105.441
	-
	87.3544
	106.357
	-
	106.35702

	
	
	Q (KN)
	0.856
	0.668
	-0.397
	14.906
	-14.906
	1.524
	-
	15.762
	14.8726
	-
	14.8726

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5
	-
	4,5,7
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	-70.8033
	-17.951
	0.3418
	-41.3122
	41.3122
	-
	-112.116
	-88.7543
	-
	-124.14
	-124.14018

	
	
	Q (KN)
	102.312
	25.628
	-0.397
	14.906
	-14.906
	-
	117.218
	127.94
	-
	138.7926
	138.7926

	14
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-78.0657
	-4.8022
	-14.053
	33.2373
	-33.237
	-
	-111.303
	-96.9213
	-
	-124.949
	-124.94931

	
	
	Q (KN)
	-103.686
	-1.094
	-24.239
	10.544
	-10.544
	-
	-114.23
	-129.019
	-
	-135.975
	-135.9753

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,6
	-
	4,8
	4,6,7
	-
	4,5,8

	
	
	M (KN.m)
	80.8086
	-1.52
	21.223
	1.6039
	-1.6039
	102.031
	-
	79.2047
	101.3526
	-
	77.99709

	
	
	Q (KN)
	-2.23
	-1.094
	0.721
	10.544
	-10.544
	-1.509
	-
	-12.774
	7.9085
	-
	-12.7042

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,6
	-
	4,6,7
	4,6,7

	
	
	M (KN.m)
	-64.6859
	1.7622
	-18.381
	-30.0295
	30.0295
	-
	-94.7154
	-83.0669
	-
	-108.255
	-108.25535

	
	
	Q (KN)
	99.226
	-1.094
	25.681
	10.544
	-10.544
	-
	109.77
	124.907
	-
	131.8285
	131.8285

	15
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-80.5445
	-15.214
	-2.7637
	18.497
	-18.497
	-
	-99.0415
	-98.5218
	-
	-113.371
	-113.37137

	
	
	Q (KN)
	-104.964
	-24.808
	-0.567
	5.962
	-5.962
	-
	-110.926
	-130.339
	-
	-133.167
	-133.1673

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	-
	4,8
	4,5,7
	-
	4,6,8

	
	
	M (KN.m)
	82.1634
	21.771
	-1.0629
	0.6096
	-0.6096
	103.934
	-
	81.5538
	102.3057
	-
	80.65815

	
	
	Q (KN)
	-3.508
	0.152
	-0.567
	5.962
	-5.962
	-3.356
	-
	-9.47
	1.9946
	-
	-9.3841

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5
	-
	4,5,7
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	-59.4974
	-16.125
	0.638
	-17.2778
	17.2778
	-
	-76.7752
	-75.6225
	-
	-89.56
	-89.56001

	
	
	Q (KN)
	97.948
	25.112
	-0.567
	5.962
	-5.962
	-
	103.91
	123.06
	-
	125.9146
	125.9146

	16
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-46.0195
	-6.3718
	-2.1934
	4.2972
	-4.2972
	-
	-54.5847
	-54.5847
	-
	-57.5957
	-57.59566

	
	
	Q (KN)
	-71.691
	-1.653
	-5.125
	1.67
	-1.67
	-
	-78.469
	-78.469
	-
	-79.2942
	-79.2942

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,6
	-
	4,5,6
	4,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	66.415
	-1.4141
	5.578
	-0.7142
	0.7142
	71.993
	-
	70.5789
	72.07798
	-
	70.80529

	
	
	Q (KN)
	-3.265
	-1.653
	-0.055
	1.67
	-1.67
	-3.32
	-
	-4.973
	-4.8175
	-
	-6.3052

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,6
	-
	4,6,7
	4,6,7

	
	
	M (KN.m)
	-26.4293
	3.5436
	-1.8606
	-5.7256
	5.7256
	-
	-32.1549
	-28.2899
	-
	-33.2569
	-33.25688

	
	
	Q (KN)
	65.161
	-1.653
	5.015
	1.67
	-1.67
	-
	66.831
	70.176
	-
	71.1775
	71.1775

	17
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,8
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-12.9801
	-5.8749
	2.4926
	18.3071
	-18.307
	5.327
	-31.2872
	-31.2872
	5.73963
	-34.7439
	-34.7439

	
	
	Q (Kgf)
	-6.565
	-3.243
	1.939
	21.42
	-21.42
	14.855
	-27.985
	-27.985
	14.4581
	-28.7617
	-28.7617

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,8
	-
	4,5,8
	4,5,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-8.6082
	-3.2802
	0.9418
	1.1708
	-1.1708
	-
	-11.8884
	-9.779
	-
	-12.6141
	-12.6141

	
	
	Q (Kgf)
	-4.365
	-3.243
	1.939
	21.42
	-21.42
	-
	-7.608
	-25.785
	-
	-26.5617
	-26.5617

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,8
	4,6,8
	4,5,6,7
	4,5,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-5.9964
	-0.6854
	-0.609
	-15.9655
	15.9655
	9.9691
	-21.9619
	9.9691
	7.82445
	-21.5303
	7.75569

	
	
	Q (Kgf)
	-2.165
	-3.243
	1.939
	21.42
	-21.42
	-23.585
	19.255
	-23.585
	-19.6979
	15.9394
	-24.3617

	18
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,7
	4,5,7
	4,6,8
	4,5,7

	
	
	M (Kgf.m)
	3.1729
	6.2856
	-6.1048
	11.3236
	-11.324
	14.4965
	-8.1507
	14.4965
	19.02118
	-12.5127
	19.02118

	
	
	Q (Kgf)
	6.846
	5.067
	-3.473
	13.785
	-13.785
	20.631
	-6.939
	20.631
	23.8128
	-8.6862
	23.8128

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,6
	4,7
	-
	4,6,8
	4,5,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-3.1842
	2.2319
	-3.326
	0.2956
	-0.2956
	-
	-6.5102
	-2.8886
	-
	-6.44364
	-0.90945

	
	
	Q (Kgf)
	9.046
	5.067
	-3.473
	13.785
	-13.785
	-
	-
	22.831
	-
	-6.4862
	26.0128

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,7
	-
	4,5,6,7
	4,5,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-11.3013
	-1.8218
	-0.5473
	-10.7325
	10.7325
	-
	-22.0338
	-22.0338
	-
	-23.0927
	-22.60017

	
	
	Q (Kgf)
	11.246
	5.067
	-3.473
	13.785
	-13.785
	-
	25.031
	25.031
	-
	25.0871
	28.2128

	19
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,7
	4,6,7
	-
	4,6,7

	
	
	M (Kgf.m)
	8.0968
	-4.0026
	3.5973
	3.877
	-3.877
	11.9738
	-
	11.9738
	14.82367
	-
	14.82367

	
	
	Q (Kgf)
	11.459
	-1.542
	2.771
	5.357
	-5.357
	16.816
	-
	16.816
	18.7742
	-
	18.7742

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,7
	-
	4,5,7
	4,6,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-1.9502
	-2.7691
	1.3805
	-0.4085
	0.4085
	-
	-4.7193
	-2.3587
	-
	-4.81004
	-1.0754

	
	
	Q (Kgf)
	13.659
	-1.542
	2.771
	5.357
	-5.357
	-
	12.117
	19.016
	-
	17.0925
	20.9742

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,7
	-
	4,5,6,7
	4,6,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-13.7572
	-1.5357
	-0.8364
	-4.6941
	4.6941
	-
	-18.4513
	-18.4513
	-
	-20.1168
	-18.73465

	
	
	Q (Kgf)
	15.859
	-1.542
	2.771
	5.357
	-5.357
	-
	21.216
	21.216
	-
	21.7864
	23.1742

	20
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M (Kgf.m)
	7.5072
	5.9302
	0.0165
	-1.519
	1.519
	13.4539
	-
	13.4539
	14.22633
	-
	14.22633

	
	
	Q (Kgf)
	8.723
	4.384
	2.388
	-0.433
	0.433
	15.495
	-
	15.495
	15.2075
	-
	15.2075

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,6
	4,5,6
	4,5,8
	4,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-0.8841
	2.4229
	-1.8941
	-1.1729
	1.1729
	1.5388
	-2.7782
	-0.3553
	2.35212
	-3.6444
	0.64743

	
	
	Q (Kgf)
	12.255
	4.384
	2.388
	-0.433
	0.433
	16.639
	-
	19.027
	16.5903
	14.0145
	18.7395

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-12.101
	-1.0845
	-3.8047
	-0.8268
	0.8268
	-
	-16.9902
	-16.9902
	-
	-17.2454
	-15.75716

	
	
	Q (Kgf)
	15.787
	4.384
	2.388
	-0.433
	0.433
	-
	22.559
	22.559
	-
	21.4921
	22.2715



	PHAN TU COT
	BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

	
	

	
	MAT CAT
	NOI LUC
	TRUONG HOP TAI TRONG
	TO HOP CO BAN 1
	TO HOP CO BAN 2

	
	
	
	TT
	HT1
	HT2
	GT
	GP
	MMAX
	M MIN
	M TU
	M MAX
	M MIN
	M TU

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	N TU
	N TU
	N MAX
	N TU
	N TU
	N MAX

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-12.1967
	-3.0951
	0.16
	38.5989
	-38.5989
	26.4022
	-50.7956
	-15.1318
	22.68631
	-49.7213
	-49.5773

	
	
	N(KN)
	-786.482
	-110.167
	-64.449
	33.084
	-33.084
	-753.398
	-819.566
	-961.098
	-814.711
	-915.408
	-973.412

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,5,8
	4,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	24.7074
	6.6112
	-0.5218
	-27.8696
	27.8696
	52.577
	-3.1622
	30.7968
	55.74012
	-0.84486
	55.2705

	
	
	N(KN)
	-775.894
	-110.167
	-64.449
	33.084
	-33.084
	-808.978
	-742.81
	-950.51
	-904.82
	-804.123
	-962.824

	2
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-40.9619
	-7.3329
	-2.5649
	20.2551
	-20.2551
	-
	-61.217
	-50.8597
	-
	-68.0995
	-68.0995

	
	
	N(KN)
	-571.47
	-61.575
	-64.051
	18.177
	-18.177
	-
	-589.647
	-697.096
	-
	-700.893
	-700.893

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	38.3752
	2.224
	7.0369
	-19.2851
	19.2851
	57.6603
	-
	47.6361
	64.0666
	-
	64.0666

	
	
	N(KN)
	-562.12
	-61.575
	-64.051
	18.177
	-18.177
	-580.297
	-
	-687.746
	-691.543
	-
	-691.543

	3
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-39.6904
	-2.5782
	-7.0165
	13.9522
	-13.9522
	-
	-53.6426
	-49.2851
	-
	-60.8826
	-60.8826

	
	
	N(KN)
	-354.609
	-60.481
	-15.512
	7.633
	-7.633
	-
	-362.242
	-430.602
	-
	-429.872
	-429.872

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	39.6996
	7.5004
	2.4653
	-12.2943
	12.2943
	51.9939
	-
	49.6653
	59.7336
	-
	59.7336

	
	
	N(KN)
	-345.259
	-60.481
	-15.512
	7.633
	-7.633
	-352.892
	-
	-421.252
	-420.522
	-
	-420.522

	4
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-40.8449
	-7.7132
	-0.2985
	6.2027
	-6.2027
	-
	-48.8566
	-48.8566
	-
	-53.6379
	-53.6379

	
	
	N(KN)
	-136.471
	-11.373
	-14.945
	1.67
	-1.67
	-
	-162.789
	-162.789
	-
	-161.66
	-161.66

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	41.2695
	2.4818
	2.1934
	-4.2972
	4.2972
	45.9447
	-
	45.9447
	49.34466
	-
	49.34466

	
	
	N(KN)
	-127.121
	-11.373
	-14.945
	1.67
	-1.67
	-153.439
	-
	-153.439
	-152.31
	-
	-152.31

	5
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,7
	4,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	11.1079
	3.1608
	-0.3719
	40.4844
	-40.4844
	51.5923
	-29.3765
	13.8968
	50.38858
	-25.6628
	-22.8181

	
	
	N(KN)
	-814.482
	-108.397
	-86.147
	7.046
	-7.046
	-807.436
	-821.528
	-993.03
	-905.698
	-898.356
	-995.913

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,6,8
	4,5,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-22.7272
	-6.1912
	0.6281
	-33.1681
	33.1681
	10.4409
	-55.8953
	-28.2903
	7.68938
	-58.1506
	2.1173

	
	
	N(KN)
	-803.894
	-108.397
	-86.147
	7.046
	-7.046
	-810.94
	-796.848
	-998.438
	-887.768
	-895.11
	-985.325

	6
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	35.096
	5.8849
	2.7789
	26.4512
	-26.4512
	61.5472
	-
	43.7598
	66.6995
	-
	19.08734

	
	
	N(KN)
	-575.148
	-55.226
	-75.523
	0.532
	-0.532
	-574.616
	-
	-705.897
	-692.343
	-
	-693.301

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-35.1004
	-2.3307
	-6.1976
	-24.8657
	24.8657
	-
	-59.9661
	-43.6287
	-
	-65.155
	-20.3967

	
	
	N(KN)
	-565.798
	-55.226
	-75.523
	0.532
	-0.532
	-
	-565.266
	-696.547
	-
	-682.993
	-683.951

	7
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	32.7585
	2.1926
	6.0786
	16.4875
	-16.4875
	49.246
	-
	41.0297
	55.04133
	-
	55.04133

	
	
	N(T)
	-353.548
	-48.427
	-22.068
	-2.709
	2.709
	-356.257
	-
	-424.043
	-419.432
	-
	-419.432

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-33.8637
	-6.1624
	-2.5645
	-15.0136
	15.0136
	-
	-48.8773
	-42.5906
	-
	-55.2302
	-55.2302

	
	
	N(T)
	-344.198
	-48.427
	-22.068
	-2.709
	2.709
	-
	-346.907
	-414.693
	-
	-410.082
	-410.082

	8
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,6
	4,5,6,7
	-
	4,6,7

	
	
	M(Tm)
	33.7305
	5.9601
	0.3949
	6.1413
	-6.1413
	40.0855
	-
	34.1254
	44.97717
	-
	39.61308

	
	
	N(T)
	-137.838
	2.527
	-12.446
	-2.103
	2.103
	-147.757
	-
	-150.284
	-148.658
	-
	-150.932

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,6
	-
	4,5,6,7
	4,6,7

	
	
	M(Tm)
	-33.9364
	-2.3866
	-1.8771
	-4.2066
	4.2066
	-
	-38.2001
	-35.8135
	-
	-41.5597
	-39.4117

	
	
	N(T)
	-128.488
	2.527
	-12.446
	-2.103
	2.103
	-
	-138.407
	-140.934
	-
	-139.308
	-141.582

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	,.9
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,6,7
	4,6,8
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	1.0193
	0.14
	0.0948
	9.9369
	-9.9369
	10.9562
	-8.9176
	1.2541
	10.17383
	-7.83859
	10.17383

	
	
	N(T)
	-233.456
	-21.136
	-39.264
	-40.13
	40.13
	-273.586
	-193.326
	-293.856
	-323.933
	-232.677
	-323.933

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,5,8
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-2.0497
	-0.2142
	-0.2234
	-9.0818
	9.0818
	7.0321
	-11.1315
	-2.4873
	5.93114
	-10.6172
	-10.6172

	
	
	N(T)
	-226.839
	-21.136
	-39.264
	-40.13
	40.13
	-186.709
	-266.969
	-287.239
	-209.744
	-317.316
	-317.316

	10
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,6,7
	4,6,8
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	3.9467
	0.4712
	0.3857
	6.8836
	-6.8836
	10.8303
	-2.9369
	4.8036
	10.91315
	-1.90141
	10.91315

	
	
	N(T)
	-189.113
	-24.379
	-24.366
	-18.71
	18.71
	-207.823
	-170.403
	-237.858
	-249.823
	-194.203
	-249.823

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,6,8
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-5.1941
	-0.87
	-0.2397
	-6.9351
	6.9351
	1.741
	-12.1292
	-6.3038
	0.83176
	-12.4344
	-12.4344

	
	
	N(T)
	-183.27
	-24.379
	-24.366
	-18.71
	18.71
	-164.56
	-201.98
	-232.015
	-188.36
	-243.98
	-243.98

	11
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	6.1072
	0.9517
	0.3076
	3.7974
	-3.7974
	9.9046
	-
	7.3665
	10.65823
	-
	10.65823

	
	
	N(T)
	-132.133
	-6.352
	-27.839
	-4.924
	4.924
	-137.057
	-
	-166.324
	-167.337
	-
	-167.337

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(Tm)
	-6.6606
	-0.7718
	-0.5311
	-4.0002
	4.0002
	-
	-10.6608
	-7.9635
	-
	-11.4334
	-11.4334

	
	
	N(T)
	-126.29
	-6.352
	-27.839
	-4.924
	4.924
	-
	-131.214
	-160.481
	-
	-161.494
	-161.494

	12
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,5,6
	4,5,6,7
	-
	4,5,6,8

	
	
	M(Tm)
	7.0965
	0.7639
	0.3052
	0.694
	-0.694
	8.1656
	-
	8.1656
	8.68329
	-
	7.43409

	
	
	N(T)
	-70.541
	-7.894
	-12.108
	0.433
	-0.433
	-90.543
	-
	-90.543
	-88.1531
	-
	-88.9325

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,5,6
	-
	4,5,7
	4,5,6,8

	
	
	M(Tm)
	-7.351
	-1.0845
	0.0853
	-0.8268
	0.8268
	-
	-8.4355
	-8.3502
	-
	-9.07117
	-7.50616

	
	
	N(T)
	-64.697
	-7.894
	-12.108
	0.433
	-0.433
	-
	-72.591
	-84.699
	-
	-71.4119
	-83.0885











	PHAN TU DAM
	BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM

	
	

	
	MAT CAT
	NOI LUC
	TRUONG HOP TAI TRONG
	TO HOP CO BAN 1
	TO HOP CO BAN 2

	
	
	
	TT
	HT1
	HT2
	GT
	GP
	MMAX
	M MIN
	M TU
	MMAX
	M MIN
	M TU

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Q TU
	Q TU
	Q MAX
	Q TU
	Q TU
	Q MAX

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-65.6693
	-13.944
	-2.0431
	48.1247
	-48.125
	-
	-113.794
	-81.6564
	-
	-123.37
	-123.36992

	
	
	Q (KN)
	-100.601
	-24.292
	-0.397
	14.906
	-14.906
	-
	-115.507
	-125.29
	-
	-136.237
	-136.2365

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	-
	4,7
	4,5,7
	-
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	83.9481
	21.493
	-0.8507
	3.4063
	-3.4063
	105.441
	-
	87.3544
	106.357
	-
	106.35702

	
	
	Q (KN)
	0.856
	0.668
	-0.397
	14.906
	-14.906
	1.524
	-
	15.762
	14.8726
	-
	14.8726

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5
	-
	4,5,7
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	-70.8033
	-17.951
	0.3418
	-41.3122
	41.3122
	-
	-112.116
	-88.7543
	-
	-124.14
	-124.14018

	
	
	Q (KN)
	102.312
	25.628
	-0.397
	14.906
	-14.906
	-
	117.218
	127.94
	-
	138.7926
	138.7926

	14
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-78.0657
	-4.8022
	-14.053
	33.2373
	-33.237
	-
	-111.303
	-96.9213
	-
	-124.949
	-124.94931

	
	
	Q (KN)
	-103.686
	-1.094
	-24.239
	10.544
	-10.544
	-
	-114.23
	-129.019
	-
	-135.975
	-135.9753

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,6
	-
	4,8
	4,6,7
	-
	4,5,8

	
	
	M (KN.m)
	80.8086
	-1.52
	21.223
	1.6039
	-1.6039
	102.031
	-
	79.2047
	101.3526
	-
	77.99709

	
	
	Q (KN)
	-2.23
	-1.094
	0.721
	10.544
	-10.544
	-1.509
	-
	-12.774
	7.9085
	-
	-12.7042

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,6
	-
	4,6,7
	4,6,7

	
	
	M (KN.m)
	-64.6859
	1.7622
	-18.381
	-30.0295
	30.0295
	-
	-94.7154
	-83.0669
	-
	-108.255
	-108.25535

	
	
	Q (KN)
	99.226
	-1.094
	25.681
	10.544
	-10.544
	-
	109.77
	124.907
	-
	131.8285
	131.8285

	15
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-80.5445
	-15.214
	-2.7637
	18.497
	-18.497
	-
	-99.0415
	-98.5218
	-
	-113.371
	-113.37137

	
	
	Q (KN)
	-104.964
	-24.808
	-0.567
	5.962
	-5.962
	-
	-110.926
	-130.339
	-
	-133.167
	-133.1673

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	-
	4,8
	4,5,7
	-
	4,6,8

	
	
	M (KN.m)
	82.1634
	21.771
	-1.0629
	0.6096
	-0.6096
	103.934
	-
	81.5538
	102.3057
	-
	80.65815

	
	
	Q (KN)
	-3.508
	0.152
	-0.567
	5.962
	-5.962
	-3.356
	-
	-9.47
	1.9946
	-
	-9.3841

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,5
	-
	4,5,7
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	-59.4974
	-16.125
	0.638
	-17.2778
	17.2778
	-
	-76.7752
	-75.6225
	-
	-89.56
	-89.56001

	
	
	Q (KN)
	97.948
	25.112
	-0.567
	5.962
	-5.962
	-
	103.91
	123.06
	-
	125.9146
	125.9146

	16
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,5,6
	-
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-46.0195
	-6.3718
	-2.1934
	4.2972
	-4.2972
	-
	-54.5847
	-54.5847
	-
	-57.5957
	-57.59566

	
	
	Q (KN)
	-71.691
	-1.653
	-5.125
	1.67
	-1.67
	-
	-78.469
	-78.469
	-
	-79.2942
	-79.2942

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,6
	-
	4,5,6
	4,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	66.415
	-1.4141
	5.578
	-0.7142
	0.7142
	71.993
	-
	70.5789
	72.07798
	-
	70.80529

	
	
	Q (KN)
	-3.265
	-1.653
	-0.055
	1.67
	-1.67
	-3.32
	-
	-4.973
	-4.8175
	-
	-6.3052

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,6
	-
	4,6,7
	4,6,7

	
	
	M (KN.m)
	-26.4293
	3.5436
	-1.8606
	-5.7256
	5.7256
	-
	-32.1549
	-28.2899
	-
	-33.2569
	-33.25688

	
	
	Q (KN)
	65.161
	-1.653
	5.015
	1.67
	-1.67
	-
	66.831
	70.176
	-
	71.1775
	71.1775

	17
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,8
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-12.9801
	-5.8749
	2.4926
	18.3071
	-18.307
	5.327
	-31.2872
	-31.2872
	5.73963
	-34.7439
	-34.7439

	
	
	Q (Kgf)
	-6.565
	-3.243
	1.939
	21.42
	-21.42
	14.855
	-27.985
	-27.985
	14.4581
	-28.7617
	-28.7617

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,8
	-
	4,5,8
	4,5,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-8.6082
	-3.2802
	0.9418
	1.1708
	-1.1708
	-
	-11.8884
	-9.779
	-
	-12.6141
	-12.6141

	
	
	Q (Kgf)
	-4.365
	-3.243
	1.939
	21.42
	-21.42
	-
	-7.608
	-25.785
	-
	-26.5617
	-26.5617

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,8
	4,6,8
	4,5,6,7
	4,5,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-5.9964
	-0.6854
	-0.609
	-15.9655
	15.9655
	9.9691
	-21.9619
	9.9691
	7.82445
	-21.5303
	7.75569

	
	
	Q (Kgf)
	-2.165
	-3.243
	1.939
	21.42
	-21.42
	-23.585
	19.255
	-23.585
	-19.6979
	15.9394
	-24.3617

	18
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,7
	4,5,7
	4,6,8
	4,5,7

	
	
	M (Kgf.m)
	3.1729
	6.2856
	-6.1048
	11.3236
	-11.324
	14.4965
	-8.1507
	14.4965
	19.02118
	-12.5127
	19.02118

	
	
	Q (Kgf)
	6.846
	5.067
	-3.473
	13.785
	-13.785
	20.631
	-6.939
	20.631
	23.8128
	-8.6862
	23.8128

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,6
	4,7
	-
	4,6,8
	4,5,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-3.1842
	2.2319
	-3.326
	0.2956
	-0.2956
	-
	-6.5102
	-2.8886
	-
	-6.44364
	-0.90945

	
	
	Q (Kgf)
	9.046
	5.067
	-3.473
	13.785
	-13.785
	-
	-
	22.831
	-
	-6.4862
	26.0128

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,7
	-
	4,5,6,7
	4,5,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-11.3013
	-1.8218
	-0.5473
	-10.7325
	10.7325
	-
	-22.0338
	-22.0338
	-
	-23.0927
	-22.60017

	
	
	Q (Kgf)
	11.246
	5.067
	-3.473
	13.785
	-13.785
	-
	25.031
	25.031
	-
	25.0871
	28.2128

	19
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	-
	4,7
	4,6,7
	-
	4,6,7

	
	
	M (Kgf.m)
	8.0968
	-4.0026
	3.5973
	3.877
	-3.877
	11.9738
	-
	11.9738
	14.82367
	-
	14.82367

	
	
	Q (Kgf)
	11.459
	-1.542
	2.771
	5.357
	-5.357
	16.816
	-
	16.816
	18.7742
	-
	18.7742

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,7
	-
	4,5,7
	4,6,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-1.9502
	-2.7691
	1.3805
	-0.4085
	0.4085
	-
	-4.7193
	-2.3587
	-
	-4.81004
	-1.0754

	
	
	Q (Kgf)
	13.659
	-1.542
	2.771
	5.357
	-5.357
	-
	12.117
	19.016
	-
	17.0925
	20.9742

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,7
	-
	4,5,6,7
	4,6,7

	
	
	M (Kgf.m)
	-13.7572
	-1.5357
	-0.8364
	-4.6941
	4.6941
	-
	-18.4513
	-18.4513
	-
	-20.1168
	-18.73465

	
	
	Q (Kgf)
	15.859
	-1.542
	2.771
	5.357
	-5.357
	-
	21.216
	21.216
	-
	21.7864
	23.1742

	20
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	-
	4,5,6
	4,5,6,8
	-
	4,5,6,8

	
	
	M (Kgf.m)
	7.5072
	5.9302
	0.0165
	-1.519
	1.519
	13.4539
	-
	13.4539
	14.22633
	-
	14.22633

	
	
	Q (Kgf)
	8.723
	4.384
	2.388
	-0.433
	0.433
	15.495
	-
	15.495
	15.2075
	-
	15.2075

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	4,6
	4,5,6
	4,5,8
	4,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-0.8841
	2.4229
	-1.8941
	-1.1729
	1.1729
	1.5388
	-2.7782
	-0.3553
	2.35212
	-3.6444
	0.64743

	
	
	Q (Kgf)
	12.255
	4.384
	2.388
	-0.433
	0.433
	16.639
	-
	19.027
	16.5903
	14.0145
	18.7395

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5,6
	4,5,6
	-
	4,5,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M (Kgf.m)
	-12.101
	-1.0845
	-3.8047
	-0.8268
	0.8268
	-
	-16.9902
	-16.9902
	-
	-17.2454
	-15.75716

	
	
	Q (Kgf)
	15.787
	4.384
	2.388
	-0.433
	0.433
	-
	22.559
	22.559
	-
	21.4921
	22.2715




E .TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM
1. Bê tông.
                    Sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B20 có:
                        + Cường độ chịu nén tính toán Rb =  11,5 MPa
                        + Cường độ chịu kéo tính toán Rbt = 0,9 MPa
                        + Mô đun đàn hồi E = 2,7x104 MPa
Cốt thép :
+ Cường độ chịu kéo tính toán thép CII(d>10) Rs =2250 kG/cm2 =225 Mpa



 Tra bảng ta có: = 0,59; = 0,416
a.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 2,nhịp AB,phần tử 13: bxh=22x60cm
Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm
+ Gối A	: MA = -123,37(KN.m)
+Gối B	: MB  = -124,14 (KN.m)
+Nhịp AB	: MAB = 106,36 (KN.m)


+Tính cốt thép  cho gối A (Mômen âm)
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x60 cm
Giả thiết a = 5 (cm)
         h0 =60 – 5 = 55 (cm)
Tại gối A , với M = 123,37 (kN.m)


m = =0,119


Có  m <R =0,416



 = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,936


As =  = = 9,76(cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :	



=  = 0,65 % > 
+Tính cốt thép  cho gối B (Mômen âm)
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x60 cm
Giả thiết a = 5(cm)
         h0 =60 – 5 =55 (cm)
Tại gối B , với M = 124,14 (KN.m)


m = =0,12


Có  m <R =0,416



 = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,936


As =  = = 9,82 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :



=  = 0,65% > 
+Tính cốt thép cho nhịp AB (mômen dương):
Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với  hf’ =12 (cm)
Giả thiết a = 5(cm) h0 = 60 - 5 = 55 (cm)
Giá trị độ vươn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau :
   -Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các sườn dọc :
               0,5.(4,5 – 0,25) = 2,125 (m)
     -1/6 nhịp cấu kiện : 6/6 = 1 (m)

 Sc = 1(m)
Tính b’f = b + 2.Sc = 0,25 + 2.1 = 2,25(m) = 225 (cm)
Xác định  : Mf = Rb.bf’.h’f.(h0 – 0,5.h’f)
		  = 115.225.12..(60-0,5.12)= 16767000 (daN.cm) = 167,67 (kN.m)

Có Mmax = 145,9748 (kN.m) < 773,67 (kN.m)  trục trung hoà đi qua cánh .

Giá trị  m :



m = ==0,013


Có  m <R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,993


As =  =  = 9,26 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  %=.100%= 0,62% > 
b.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp BC, phần tử  17:
 Dầm có bxh = 22x22 cm
Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm
+ Momen tại gối B:          MB = -34,74 (KN.m)
+ Momen tại nhịp BC :    MBC = -12,61 (KN.m)   
 + Momen tại gối C:          MC = 9,969 (KN.m)

+ Tính thép cho gối B(mômen âm ):
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x22 (cm)
Giả thiết a = 4 (cm)
         h0 =22– 4 = 18(cm)
Tại gối B , với M = 34,74 (kN.m)





m = == 0,093  Có m < R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,951


As =  =  = 4,51 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  == 0,5 % > 
+ Tính thép cho gối C(mômen dương ):
Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với  hf’ =12 (cm)
Giả thiết a = 4(cm) h0 = 22 – 4 = 18 (cm)
Giá trị độ vươn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau :
   -Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các sườn dọc :
               0,5.(1,6 – 0,25) = 0,675 (m)
     -1/6 nhịp cấu kiện : 2,1/6 = 0,27 (m)

 Sc = 0,27 (m)
Tính b’f = b + 2.Sc = 0,25 + 2.0,27 = 0,79(m) = 79 (cm)
Xác định  : Mf = Rb.bf’.h’f.(h0 – 0,5.h’f)
		  = 115.79.12.(36-0,5.12)= 3270600(daN.cm) = 327,06 (kN.m)

Có Mmax = 9,969 (kN.m) < 327,06 (kN.m)  trục trung hoà đi qua cánh .

Giá trị  m :



m = ==0,0085


Có  m <R = 0,439




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,996


As =  =  = 1,24 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  %=.100%= 0,14% > 
+ Tính thép cho nhịp BC (mômen âm ):
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x22 (cm)
Giả thiết a = 4 (cm)
         h0 22– 4 = 18(cm)
Tại gối nhịp BC , với M = 12,61 (daN.m)





m = == 0,034 Có m < R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,983


As =  =  = 1,58 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  == 0,176 % > 
c.Tính toán cốt thép cho dầm mái,nhịp AB,phần tử 16: bxh=22x60cm
Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm
+ Momen tại gối A	           : MA = -57,6(KN.m)
+ Momen tại gối B	           : MB  = -33,27 (KN.m)
+ Momen tại nhịp AB	: MAB = 70,81(KN.m)

+Tính cốt thép  cho gối A (Mômen âm)
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 20x60 cm
Giả thiết a = 5 (cm)
         h0 =60 – 5 = 55 (cm)
Tại gối A , với M = 57,6 (kN.m)


m = =0,056


Có  m <R =0,416



 = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,97


As =  = = 4,4 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :	



=  = 0,29 % > 
+Tính cốt thép  cho gối B (Mômen âm)
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x60 cm
Giả thiết a = 5(cm)
         h0 =60 – 5 =55 (cm)
Tại gối B , với M = 33,27 (KN.m)


m = =0,032


Có  m <R =0,439



 = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,984


As =  = = 2,5 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :



=  = 0,17% > 
+Tính cốt thép cho nhịp AB (mômen dương):
Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với  hf’ =12 (cm)
Giả thiết a = 5(cm) h0 = 60 – 5 = 55 (cm)
Giá trị độ vươn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau :
   -Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các sườn dọc :
               0,5.(4,5 – 0,25) = 2,125 (m)

     -1/6 nhịp cấu kiện : 6,6/6 = 1,1 (m)

 Sc = 1 (m)
Tính b’f = b + 2.Sc = 0,25 + 2.1 = 2,25(m) = 225 (cm)
Xác định  : Mf = Rb.bf’.h’f.(h0 – 0,5.h’f)
		  = 115.225.12.(55 – 0,5.12)= 16767000 (daN.cm) = 167,67 (kN.m)

Có Mmax = 70,81 (kN.m) <  167,67 (kN.m)  trục trung hoà đi qua cánh .

Giá trị  m :



m = ==0,0076


Có  m <R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,996


As =  =  = 5,27 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  %=.100%= 0,35% > 
b.Tính toán cốt thép cho dầm mái nhịp BC, phần tử   20 :
 Dầm có bxh = 22x30cm
Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm
+ Momen tại gối B:          MB =  14,23(KN.m)
+ Momen tại nhịp BC :    MBC = -3,64 (KN.m)    
+ Momen tại gối C:          MC = -17,25 (KN.m)

+ Tính thép cho gối B(mômen âm ):
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x22 (cm)
Giả thiết a = 4 (cm)
         h0 =22– 4 = 18(cm)
Tại gối B , với M = 14,23 (kN.m)





m = == 0,038  Có m < R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,98


As =  =  = 1,79 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  == 0,20 % > 
+ Tính thép cho nhịp BC (mômen dương ):
Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với  hf’ =12 (cm)
Giả thiết a = 4(cm) h0 = 22 – 4 = 18 (cm)
Giá trị độ vươn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau :
   -Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các sườn dọc :
               0,5.(1,6 – 0,25) = 0,675 (m)

     -1/6 nhịp cấu kiện : 2,1/6 = 0,367 (m)

 Sc = 0,367 (m)
Tính b’f = b + 2.Sc = 0,25 + 2.0,367 = 0,784(m) = 78,4 (cm)
Xác định  : Mf = Rb.bf’.h’f.(h0 – 0,5.h’f)
		  = 115.78,4.12.(26 – 0,5.12)= 324560 (daN.cm) = 324,576 (kN.m)

Có Mmax = 3,64 (kN.m) < 324,576 (kN.m)  trục trung hoà đi qua cánh .

Giá trị  m :



m = ==0,0031


Có  m <R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,998 


As =  =  = 0,45 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  %=.100%= 0,06% > 
+Tính cốt thép cho gối C (mômen âm):
Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 22x22 (cm)
Giả thiết a = 4 (cm)
         h0 =22– 4 = 18(cm)
Tại gối B , với M = 17,25 (kN.m)





m = == 0,045  Có m < R = 0,416




  = 0,5.(1+) = 0,5.(1+) = 0,977


As =  =  = 2,18 (cm2)
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :




 =  == 0,24 % > 
e.Chọn cốt thép dọc cho dầm :
[image: COT THEP DAM TANG 2]
[image: COT THEP DAM TANG MAI]



2.Tính toán và bố trí cốt thép đai cho các dầm :
a. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm 13 (tầng 2,nhịp AB):  bxh =22x60 cm.
+ Từ bảng tổ hợp nội lực ta chon ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm :
 			Q = 138,79(KN)
Bê tông cấp độ bền B20 có:
Rb = 11,5(Mpa) = 115(daN/cm2);Rbt = 0,9(Mpa) =9,0 (daN/cm2)
Eb = 2,7.104 (Mpa)
+ Thép đai nhóm CI có :
 Rsw = 175(Mpa) =1750 (daN/cm2) ; Es = 2,1.105(Mpa)
Chọn cốt đai ϕ6, hai nhánh
Bỏ qua ảnh hưởng của bản cánh
Cốt thép dọc 4ϕ18 có chiều cao làm việc thực tế của dầm 

 
Kiểm tra điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực ứng suất nén chính

 			 
Thay số có 138,79.103 N <0,3.115.250.611 = 526987,5 N  thỏa mãn
Kiểm tra khả năng chịu căt của bê tông

			 
Thay số cos,79.103N > 0,75.0,9.250.611 = 103,106N  cần phả tính toán cốt đai
Tính khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax 

 
Xác định nội lực trong cốt đai qsw

 
Kiểm tra điều kiện
qsw  0,3.Rbt.b thay số có 28,67 < 0,3.0,9.250 = 67,5
vậy lấy qsw = 67,5 N/mm
Xác định khoảng cách tính toán giữa các cốt đai stt

 
Xác định bước đai cấu tạo sct

	Trong đoạn đầu dầm dài  nhịp dầm

			 
Xác định bước đai thiết kế s

		 mm
Chọn s = 140mm
Kiểm tra điều kiện tính cốt xiên

	Có  
Nên lấy C = 2.h0
 khả năng chịu cắt bé nhất của tiết diện nghiêng là 

	 

 
Vậy bê tông và cốt đai thiết kế đủ khả năng chịu lực cắt, không phải đặt cốt xiên.
Trong đoạn giữa dầm, do lực cắt bé nên đặt cốt đai theo cấu tạo

 , chọn s = 300mm






Ta bố trí cho dầm (bxh=22x60)
b.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 16 : Dầm có bxh = 22x60 cm.


+ Ta thấy trong dầm 16 có kích thước bxh=22x60 cm,dầm 13 có lực cắt lớn nhất Q=13879 (daN), dầm 13 được đặt cốt đai theo cấu tạo →ta chọn cốt đai theo  cho dầm 16

c. .Tính toán cốt thép đai cho phần tử 17: Dầm có bxh = 22x30 (cm)
+ Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 17 là:
Q =  28,76 (kN)
Chọn cốt đai ϕ6, hai nhánh
Bỏ qua ảnh hưởng của bản cánh
Cốt thép dọc 3ϕ14 có chiều cao làm việc thực tế của dầm 

 mm
Kiểm tra điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực ứng suất nén chính

 			 
Thay số có 27,76.103 N <0,3.115.250.363 = 3105000 N  thỏa mãn
Kiểm tra khả năng chịu căt của bê tông

			 
Thay số có 27,76.103N < 0,75.0,9.250.363 = 61256,25N  không cần phải tính toán cốt đai, đặt cốt đai theo cấu tạo

Trong đoạn đầu dầm dài  nhịp dầm

		 
Trong đoạn giữa dầm đặt cốt đai theo cấu tạo

 , chọn s=300mm
Tuy nhiên vì chiều dài dầm nhỏ nên đặt khoảng cách cốt đai s= 150mm cho toàn bộ chiều dài dầm


d. Tính toán cốt thép đai cho phần tử 20: Dầm có bxh = 22x30 (cm)

Ta thấy dầm 17 có giá trị lực cắt lớn nhất, vì vậy ta bố trí thép đai  cho các dầm 20
e. Bố trí cốt thép đai cho dầm: 
+ Với dầm có kích thước 22x60cm 

      Ở 2 đầu dầm trong đoạn L/4 ta bố trí đai đặt dày  với L là nhịp thông thuỷ của dầm 

     Ở giữa dầm bố trí đai 
+ Với dầm ngoài hành lang

      Ta bố trí cốt đai  đặt đều suốt dầm
X. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT.
 1.Vật liệu sử dụng:


   Sử dụng Bê tông cấp độ bền B20 có =11,5 MPa; =0,9MPa.


   Thép  10 mm dùng loại CIII có 225 MPa


   Tra bảng: = 0,59; = 0,416
2.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 5: bxh=22x45
Do nội lực trong cột 1 và 5 xấp xỉ  nhau nên ta chọn cặp nội lực bất lợi nhất của cột 5 và 1 rồi tính và bố trí thép cho cột 5 và cột 1.
Ta tính cốt thép cho từng cặp nội lực sau đó chọn cặp nội lực có diện tích thép lớn nhất để bố trí cho cột.
a.Số liệu tính toán

  Chiều dài tính toán cột  m.

  Giả thiết a=a’=4cm :  cm. 

                                 cm.

Gi¶ thiÕt hµm lîng cèt thÐp tæng %

M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn:
M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn cèt thÐp:


X¸c ®Þnh hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña ®é lÖch t©m:




, 

  (Víi cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp thêng).

 Ta cã: S = 
HÖ sè kÓ tíi tÝnh chÊt dµi h¹n cña t¶i träng.

          TÝnh lùc däc tíi h¹n theo c«ng thøc: 		




   = 
HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña uèn däc


+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên :

                 
 Từ bảng nội lực chọn ra được các cặp nội lực gây bất lợi nhất:
	Kí hiệu cặp nội      lực
	Kí hiệu ở bảng tổ hợp 
	Đặc điểm của cặp nội lực 
	    M
(KN.m)
	     N
  (KN)
	e1=M/N
   (cm).
	      ea
    (cm)
	eo=max(e1,ea)
        (cm).

	1
	
	

	58,15
	895,11
	6,496
	1,3
	6,496

	2
	
	Nmax
	28,29
	998,43
	2,83
	1,3
	2,83


a. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 1 :
                  M =58,15 (kN.m) =581500 (daN.cm)
                  N =895,11 (kN) = 89511 (daN)

   + e = .eo + h/2 – a =1,07.6,496+40/2-4= 22,95 (cm).


+  =  = 31,13 (cm)

+ .h0  = 0,59.36 =21,24 (cm).

+ Xảy ra trường hợp x > .h0  ,nén lệch tâm bé.
+ Xác định lại x bằng cách giải phương trình bậc 3:
                       x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0

Với            a2  = -(2+).h0 = -(2+0,59).36 = –93,24

   a1=

      == 3430,66

  a0 =  

      = = –66151,59

x = 51,9 (cm) > .h0  = 21,24

= 9,86(cm2)
A’S = AS  = 9,86(cm2)

+. Hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh 
Chiều dài tính toán : l0   =  2,38 (m)

                      = 33,06

                    %.


+.Hàm lượng cốt thép : % = 1,1% > =0,2%.
b. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp2
M = 28,29 (KN.m), N = 998,43 (KN)

   + e = .eo + h/2 – a =1,07.2,83 + 40/2 - 4 = 19,09 (cm).


+  =  = 34,728 (cm)	

+ .h0  = 0,59.36 =21,24 (cm).

+ Xảy ra trường hợp x > .h0  ,nén lệch tâm bé.
+ Xác định lại x bằng cách giải phương trình bậc 3:
                       x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0

Với            a2  = -(2+).h0 = -(2+0,59).36 = –93,24

   a1=

      == 3227,84

  a0 =  

      = = –42621,76

x = 37,42 (cm) > .h0  = 21,24

= 0,64 (cm2)
A’S = AS  = 0,64(cm2)

+. Hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh 
Chiều dài tính toán : l0   =  2,38 (m)

                      = 33,06

                    %.


+.Hàm lượng cốt thép : % = 0,07% < =0,2%.

Nhận xét:cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất.Vậy ta bố trí cốt thép cột 2  theo A’S = AS  = 6,89 (cm2) cho phần tử cột 1 và 3

Chọn 4Ø16 có As= 8,04 cm
3.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 8: bxh=22x45
a.Số liệu tính toán

  Chiều dài tính toán cột  m.

  Giả thiết a=a’=4cm :  cm.

                                 cm.

Gi¶ thiÕt hµm lîng cèt thÐp tæng %

M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn:
M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn cèt thÐp:


X¸c ®Þnh hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña ®é lÖch t©m:




, 

  (Víi cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp thêng).

 Ta cã: S = 
HÖ sè kÓ tíi tÝnh chÊt dµi h¹n cña t¶i träng.

          TÝnh lùc däc tíi h¹n theo c«ng thøc: 		




   = 
HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña uèn däc


+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên :

                 
 Từ bảng nội lực chọn ra được các cặp nội lực gây bất lợi nhất:
	Kí hiệu cặp nội      lực
	Kí hiệu ở bảng tổ hợp 
	Đặc điểm của cặp nội lực 
	    M
(KN.m)
	     N
  (KN)
	e1=M/N
   (cm).
	      ea
    (cm)
	eo=max(e1,ea)
        (cm).

	1
	10
	

	10,9562
	273,586
	4
	1,3
	4

	2
	5
	Nmax
	10,173
	323,93
	3,14
	1,3
	3,14


a. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 1 :
                  M =10,9562 (kN.m) =109562 (daN.cm)
                  N = 273,586 (kN) =27358,6 (daN)

   + e = .eo + h/2 – a =1.4 + 40/2 -4 = 20 (cm).


+  =  = 9,52 (cm)

+ .h0  = 0,59.36 =21,24 (cm).
+ Xảy ra trường hợp  x < 2a  

 
A’S = AS  = 7,6 (cm2)
b. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp2
M = 10,173 (KN.m), N = 323,93 (KN)

   + e = .eo + h/2 – a =1.3,14 + 40/2 -4= 19,14 (cm).


+  =  = 11,27 (cm)	

+ .h0  = 0,59.36 =21,24 (cm).
+ Xảy ra trường hợp  x < 2a  

 
A’S = AS  = 8,61 (cm2)


4.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 9: bxh=22x22
a.Số liệu tính toán

  Chiều dài tính toán cột  m.

  Giả thiết a=a’=4cm :  cm.

                                 cm.

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1.
+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên :

                 
 Từ bảng nội lực chọn ra được các cặp nội lực gây bất lợi nhất:
	Kí hiệu cặp nội      lực
	Kí hiệu ở bảng tổ hợp 
	Đặc điểm của cặp nội lực
	    M
(KN.m)
	     N
  (KN)
	e1=M/N
   (cm).
	      ea
    (cm)
	eo=max(e1,ea)
        (cm).

	1
	3
	

	11,1315
	266,969
	4,17
	0,83
	4,17

	2
	10
	Nmax
	10,174
	323,933
	3,14
	0,83
	3,14


a. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 1 :
              M =11,1315 (kN.m) = 111315 (daN.cm),      N = 266,969 (kN) =26696,9 (daN)

   + e’ = .eo + h/2 – a =1.4,17 + 25/2 - 4 = 12,67 (cm).


+  =  = 9,29 (cm)

+ .h0  = 0,59.21 =12,39 (cm).
 + Xảy ra trường hợp  x < 2a’  

 
A’S = AS  = 5,45 (cm2)
b. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp2
M = 10,174 (KN.m),   N = 323,933 (KN)               

   + e’ = .eo + h/2 + a =1.3,14 + 25/2 - 4 = 11,64 (cm).


+  =  = 11,267 (cm)	

+ .h0  = 0,59.21 =12,39 (cm).
+ Xảy ra trường hợp  x < 2a’  


A’S = AS  = 9,86 (cm2)

+. Hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh 
Chiều dài tính toán : l0   =  2,38 (m)

                 = 37,563

                    %.


+.Hàm lượng cốt thép : % = 1,87% > =0,2%.


Chọn theo cấu tạo 4Ø16 có As =     cm



5.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 12 : bxh=22x22
a.Số liệu tính toán

    Chiều dài tính toán cột  m.

  Giả thiết a=a’=4cm :  cm.

                                 cm.

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1.
+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên :

                 

 Từ bảng nội lực chọn ra được các cặp nội lực gây bất lợi nhất:
	Kí hiệu cặp nội      lực
	Kí hiệu ở bảng tổ hợp 
	Đặc điểm của cặp nội lực
	    M
(KN.m)
	     N
  (KN)
	e1=M/N
   (cm).
	      ea
    (cm)
	eo=max(e1,ea)
        (cm).

	1
	6
	

	8,68329
	88,1531
	9,85
	0,83
	9,85

	2
	6
	Nmax
	8,1656
	90,543
	9,02
	0,83
	9,02


a. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 1 :
              M =8,68329 (kN.m) = 86832,9 (daN.cm),      N = 88,1531 (kN) =8815,31 (daN)

   + e’ = .eo + h/2 – a =1.9,85 + 25/2 - 4 = 18,35 (cm).


+  =  = 3,07 (cm)

+ .h0  = 0,59.21 =12,39 (cm).
 + Xảy ra trường hợp  x < 2a’  

 
A’S = AS  = 4,22 (cm2)
b. Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp2
M = 8,1656 (KN.m),   N = 90,543 (KN)               

   + e’ = .eo + h/2 + a =1.9,02 + 25/2 - 4 = 17,52 (cm).


+  =  = 3,15 (cm)	

+ .h0  = 0,59.21 =12,39 (cm).
+ Xảy ra trường hợp  x < 2a’  


A’S = AS  = 4,15 (cm2)
[image: côt chọn theo câu tạo]

Chọn theo cấu tạo 4Ø16 có As =      cm
                                        
6. Tính toán cốt thép đai cho cột :



 + đường kính cốt đai. = () = 5 mm. Chọn  nhóm CI làm cốt đai.
 + Khoảng cách giữa các cốt đai ”s”:
    Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc: 

    s <(10;500mm) = (10.12mm;500 mm) =120 (mm) ,Chọn s=100(mm).

    Trong các đoạn còn lại s<(15;500mm)=15.12 = 180 mm. Chọn s= 150 (mm).                                 
7.Tính toán cấu tạo nút góc trên cùng
+ Nút góc là nút giao giữa :
+ phần tử dầm 13 và phần tử cột 4
+ phần tử dầm 20 và phần tử cột 12

Chiều dài neo cốt thép ở nút góc phụ thuộc vào tỉ số .
Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, ta chọn ra cặp nội lực M,N của phần tử cột 4 có độ lệch tâm e0 lớn nhất . 
Đó là cặp có M = 53,6379 (kN.m);N= 161,66 (kN) có e0 = 18,18 cm



  = 0,82 > 0,5 →vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc dưới theo trường hợp có >0,25<



Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, ta chọn ra cặp nội lực M,N của phần tử cột 12 có độ lệch tâm e0 lớn nhất . Đó là cặp có M = 8,68 (kN.m) ;N=88,15 (kN) có e0 = 9,85 cm  = 0,394 < 0,5 →vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc dưới cùng theo trường hợp có 0,25<
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